
  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA LUẬT Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

        

PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2021-2022 

LUẬT 2018D3 – Lớp: CT1832N1. ĐVLK: TRƯỜNG ĐH KTCN CẦN THƠ 

 

TT MMH Tên Môn học TC MCB Tên cán bộ Đthoại 

1.  KL333 Luật thương mại quốc tế  2 2090 Bùi Thị Mỹ Hương 0915 012 310 

2.  KL332 Tư pháp quốc tế 2 2 2090 Bùi Thị Mỹ Hương 0915 012 310 

3.  KL370 Luận văn tốt nghiệp - Luật 10    

 
TT TUẦN LỄ Thứ 7 Chủ nhật 

1  08/01/22 09/01/22   

2  15/01/22 16/01/22   

3  22/01/22 23/01/22   

4  29/01/22 30/01/22 XXX XXX 

5  05/02/22 06/02/22 XXX XXX 

6  12/02/22 13/02/22 Thương mại quốc tế Thương mại quốc tế 

7  19/02/22 20/02/22 Thương mại quốc tế  

8  26/02/22 27/02/22   

9  05/03/22 06/3/2022   

10  12/3/2022 13/3/2022  Tư pháp quốc tế 2 

11  19/3/2022 20/3/2022 Tư pháp quốc tế 2 Tư pháp quốc tế 2    

12  26/3/2022 27/3/2022   

13  02/4/2022 03/4/2022   

14  09/4/2022 10/4/2022  XXX 

15  16/4/2022 17/4/2022   

16  23/4/2022 24/4/2022   

17  30/4/2022 01/5/2022 XXX XXX 

18  07/5/2022 08/5/2022   

19  14/5/2022 15/5/2022   

20  21/5/2022 22/5/2022   

21  28/5/2022 29/5/2022   

22  04/6/2022 05/6/2022   

23  11/6/2022 12/6/2022   

 Trợ lý Đào tạo 
 

  

 Nguyễn Kim Sơn 

  



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA LUẬT Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
        

PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2021-2022 
Lớp CT1932N1. ĐVLK: TRƯỜNG ĐH KTCN CẦN THƠ 

 

TT MMH Tên Môn học TC MCB Tên cán bộ Đthoại 

1.  KL373 Luật Tố tụng dân sự  2 2 2588 Thân Thị Ngọc Bích 0396495225 

2.  KL327 Luật Đất đai 3 1429 Nguyễn Thị Thanh Xuân 0908818858 

3.  KL124 Luật tài chính nhà nước 3 2288 Ngụy Ngọc Anh 0984 274 874 

4.  KL372 Luật Tố tụng hình sự  1 2 2493 Trần Hồng Ca 0939824294 

5.  KL365 Pháp luật về thanh tra 2 2290 Võ Nguyễn Nam Trung 0944567267 

6.  KL401 Tội phạm học 2 2088 Nguyễn Chí Hiếu 0902685454 

7.  KL388 Luật Ngân hàng  2 1698 Lê Huỳnh Phương Chinh 0908 147 622 

8.  ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2125 Lê Thị Thuý Hương 0966313129 

 
TT TUẦN LỄ Thứ 7 Chủ nhật 

1  08/01/22 09/01/22 Pháp luật về thanh tra Pháp luật về thanh tra 

2  15/01/22 16/01/22 Pháp luật về thanh tra Luật Tố tụng hình sự  1 

3  22/01/22 23/01/22 Luật Tố tụng hình sự  1 Luật Tố tụng hình sự  1 

4  29/01/22 30/01/22 XXX XXX 

5  05/02/22 06/02/22 XXX XXX 

6  12/02/22 13/02/22   

7  19/02/22 20/02/22 Luật tài chính nhà nước Luật tài chính nhà nước 

8  26/02/22 27/02/22 Luật tài chính nhà nước  

9  05/03/22 06/3/2022 Luật tài chính nhà nước Luật tài chính nhà nước 

10  12/3/2022 13/3/2022 Luật Tố tụng dân sự  2 Luật Tố tụng dân sự  2 

11  19/3/2022 20/3/2022 Luật Tố tụng dân sự  2  

12  26/3/2022 27/3/2022 Luật đất đai Luật đất đai 

13  02/4/2022 03/4/2022 Luật đất đai Luật đất đai 

14  09/4/2022 10/4/2022 Luật đất đai XXX 

15  16/4/2022 17/4/2022   

16  23/4/2022 24/4/2022 Tội phạm học Tội phạm học 

17  30/4/2022 01/5/2022 XXX XXX 

18  07/5/2022 08/5/2022  Tội phạm học 

19  14/5/2022 15/5/2022 Tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng Hồ Chí Minh 

20  21/5/2022 22/5/2022  Luật Ngân hàng 

21  28/5/2022 29/5/2022 Tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng Hồ Chí Minh  

22  04/6/2022 05/6/2022   

23  11/6/2022 12/6/2022 Luật NGân hàng Luật NGân hàng 

 Trợ lý Đào tạo 
 
 

 Nguyễn Kim Sơn 

  



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA LUẬT Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
        

PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2021-2022 

Lớp CT2032N1. ĐVLK: Trường ĐH KTCN Cần Thơ 

 

TT 
Mã 

MH 
Tên Môn học TC MCB Tên cán bộ Đthoại 

1.  ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2213 Nguyễn Thị Kim Quế 0984280051 

2.  XH025 Anh văn căn bản 3 (*) 3  Tất Thiên Thư  

3.  KL051 Quyền con người 2 2682 Võ Thị Phương Uyên 0982852445 

4.  KL102 Lý luận Nhà nước và pháp luật 2 2 1198 Phan Trung Hiền 0983911916 

5.  KL302 Luật Hiến pháp 2 2 2682 Võ Thị Phương Uyên 0982852445 

6.  KL303 Luật Hành chính 1 2 1696 Nguyễn Lan Hương 0918736747 

9 KL130 Luật dân sự: lý luận chung về luật 

dân sự 

2 
2089 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 0949273074 

10 KL222 Luật hình sự: Những vấn đề lý 

luận về tội phạm 

2 
2589 Nguyễn Văn Tròn 0973254860 

 
TT TUẦN LỄ Thứ 7 Chủ nhật 

1  08/01/22 09/01/22 Anh văn căn bản 3 Anh văn căn bản 3 

2  15/01/22 16/01/22 Anh văn căn bản 3 Anh văn căn bản 3 

3  22/01/22 23/01/22 Luật hình sự: Những vấn đề lý luận 

về tội phạm 

Luật hình sự: Những vấn đề lý luận về 

tội phạm 

4  29/01/22 30/01/22 XXX XXX 

5  05/02/22 06/02/22 XXX XXX 

6  12/02/22 13/02/22 Luật dân sự: lý luận chung về luật 

dân sự 

Luật dân sự: lý luận chung về luật dân 

sự 

7  19/02/22 20/02/22 Anh văn căn bản 3 Luật dân sự: lý luận chung về luật dân 

sự 

8  26/02/22 27/02/22 Lý luận Nhà nước và pháp luật 2 Luật hình sự: Những vấn đề lý luận về 

tội phạm 

9  05/03/22 06/3/2022 Lý luận Nhà nước và pháp luật 2 Lý luận Nhà nước và pháp luật 2 

10  12/3/2022 13/3/2022 Luật Hành chính 1 Luật Hành chính 1 

11  19/3/2022 20/3/2022 Luật Hành chính 1  

12  26/3/2022 27/3/2022 Chủ nghĩa xã hội khoa học Chủ nghĩa xã hội khoa học 

13  02/4/2022 03/4/2022 Quyền con người Quyền con người 

14  09/4/2022 10/4/2022 Quyền con người XXX 

15  16/4/2022 17/4/2022 Chủ nghĩa xã hội khoa học  

16  23/4/2022 24/4/2022   

17  30/4/2022 01/5/2022 XXX XXX 

18  07/5/2022 08/5/2022   

19  14/5/2022 15/5/2022   

20  21/5/2022 22/5/2022   

21  28/5/2022 29/5/2022 Hiến pháp 2 Hiến pháp 2 

22  04/6/2022 05/6/2022 Hiến pháp 2  

23  11/6/2022 12/6/2022   

 Trợ lý Đào tạo 

 Nguyễn Kim Sơn 



 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA LUẬT Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
        

PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2021-2022 

Lớp CT2132Q1. ĐVLK: TRƯỜNG ĐH KTCN CẦN THƠ 
 

TT Mã MH Tên Môn học TC MCB Tên cán bộ Đthoại 

1.  

KL304 
Luật Hành chính 2 

2 1721 Nguyễn Hữu Lạc 0939345168 

2.  
KL224 

Luật dân sự: Tài sản, quyền sở 

hữu và quyền thừa kế 
3 2016 Nguyễn Phan Khôi 0939004670 

3.  
KL223 

Luật hình sự: Những vấn đề lý 

luận về hình phạt 
2 1199 Phạm Văn Beo 0917869777 

4.  KL322 Luật lao động 1 2 1204 Diệp Thành Nguyên 0913 033034 

5.  KL131 Pháp luật thương mại 1 2 1697 Nguyễn Mai Hân 0918 830 678 

6.  
KL122 Luật hôn nhân và gia đình 2 2800 Nguyễn Thị Bảo Anh 0916768078 

7.  
KL115 

Phương pháp nghiên cứu khoa 

học - Luật 
2 1198 Phan Trung Hiền 0983911916 

8.  KL213 Luật môi trường 3 1202 Kim Oanh Na 0974 567 841 

9.  
KL353 

Pháp luật về khiếu nại và khiếu 

kiện hành chính 
2 1204 Diệp Thành Nguyên 0913033034 

 
TT TUẦN LỄ Thứ 7 Chủ nhật 

1  08/01/22 09/01/22 Luật Lao động 1 Luật Lao động 1 

2  15/01/22 16/01/22 Luật Lao động 1 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện 

hành chính 
3  22/01/22 23/01/22 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện 

hành chính 

Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện 

hành chính 
4  29/01/22 30/01/22 XXX XXX 

5  05/02/22 06/02/22 XXX XXX 

6  12/02/22 13/02/22 Phương pháp nghiên cứu khoa học - 

Luật 

 

7  19/02/22 20/02/22 Phương pháp nghiên cứu khoa học - 

Luật 

Phương pháp nghiên cứu khoa học - 

Luật 
8  26/02/22 27/02/22 

Pháp luật thương mại 1 
Luật hình sự: Những vấn đề lý luận 

về hình phạt 
9  05/03/22 06/3/22 Luật hình sự: Những vấn đề lý luận 

về hình phạt 

Luật hình sự: Những vấn đề lý luận 

về hình phạt 
10  12/3/22 13/3/22 Pháp luật thương mại 1 Pháp luật thương mại 1 
11  19/3/22 20/3/22 Luật Môi trường  

12  26/3/22 27/3/22 Luật Môi trường Luật Môi trường 

13  02/4/22 03/4/22 Luật Môi trường Luật Môi trường 

14  09/4/22 10/4/22  XXX 

15  16/4/22 17/4/22 Luật hành chính 2 Luật hành chính 2 

16  23/4/22 24/4/22 Luật hành chính 2  

17  30/4/22 01/5/22 XXX XXX 



18  07/5/22 08/5/22 Luật hôn nhân và gia đình Luật hôn nhân và gia đình 

19  14/5/22 15/5/22 Luật hôn nhân và gia đình  

20  21/5/22 22/5/22 Luật dân sự: Tài sản, quyền sở hữu 

và quyền thừa kế 

Luật dân sự: Tài sản, quyền sở hữu 

và quyền thừa kế 

21  28/5/22 29/5/22 Luật dân sự: Tài sản, quyền sở hữu 

và quyền thừa kế 

Luật dân sự: Tài sản, quyền sở hữu 

và quyền thừa kế 

22  04/6/22 05/6/22 Luật dân sự: Tài sản, quyền sở hữu 

và quyền thừa kế 

 

23  11/6/22 12/6/22   

 Trợ lý Đào tạo 
  

 Nguyễn Kim Sơn 

 

 


